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NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất 
ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013  

của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và 

tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 
của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm 
theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban 
hành các danh mục chất ma túy và tiền chất như sau:  

1. Bổ sung các chất vào Danh mục II “Các chất ma túy được dùng hạn chế 
trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong 
lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền” như sau: 

 

TT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin 
CAS 

122 25B-NBOMe 2- (4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl) -N 
[(2-methoxyphenyl) methyl] ethanamine 1026511-90-9 

123 25C-NBOMe 2- (4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl) - N - 
[(2-methoxyphenyl) methyl] ethanamine 1227608-02-7 

124 25I-NBOMe 2- (4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl) - N - 
[(2-methoxyphenyl) methyl] ethanamine 919797-19-6 

125 2C-H 2,5-dimethoxy-phenethylamine 3600-86-0 

126 5-Meo-DiPT 3- [2- (diisopropylamino) ethyl] -5-
methoxyindole 4021-34-5 


